
KINH PHÍ TIẾT KIỆM 5% CHI THƯỜNG XUYÊN GIAO ĐẦU NĂM 2026 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
THEO ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 135/NQ-CP

(Kèm theo Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Trà Câu) Phụ lục 1
ĐVT: triệu đồng 

ST
T Cơ quan, đơn vị

Dự toán
giao đầu

năm
2026

Tổng
cộng số
loại trừ

Các khoản loại trừ khi tính tiết kiệm

KP tiết
kiệm trên

5% dự toán
chi TX năm

2026

Số tiết
kiệm
10%

dành để
CCTL đã

được
giao

Các khoản
chi lương, có
tính chất tiền
lương và các

khoản chi
cho con

người, chi
tiền thưởng
theo Nghị

định số
73/2024/NĐ-

CP

Kinh phí
thực hiện
các chính

sách
ASXH đã
được cấp
có thẩm
quyền
quyết

định, các
khoản chi
cho con
người

theo chế
độ (1)

Các khoản chi
theo các cam
kết quốc tế:

Chi từ nguồn
vốn ngoài

nước; vốn đối
ứng để thực

hiện các dự án
ODA; các

khoản chi đóng
niên liễm; kinh
phí thực hiện

thoả thuận hoà
giải, phán

quyết, quyết
định của trọng
tài quốc tế; chi

viện trợ của
ngân sách địa

phương

Kinh phí kỳ họp
Quốc hội, hoạt

động của ủy ban
Thường vụ Quốc
hội và Đoàn đại

biểu Quốc hội; kinh
phí thực hiện công
tác tuyên truyền,
báo chí phục vụ
hoạt động Quốc

hội; kinh phí hỗ trợ
cho các tổ chức tôn
giáo, chức sắc, chức

việc tôn giáo tại
Việt Nam; kinh phí

sản xuất hiện vật
khen thưởng; kinh

phí kỳ họp Hội
đồng nhân dân, hoạt
động của Hội đồng
nhân dân các cấp;
kinh phí tổ chức

Đại hội Đảng toàn
quốc; kinh phí tổ
chức bầu cử Đại

biểu Quốc hội, Hội
đồng nhân dân các

cấp

Kinh phí
hoạt động
đối ngoại
của Nhà
nước và
phục vụ

nhiệm vụ
đối ngoại
của lãnh

đạo Đảng,
Nhà nước,
Quốc hội,
Chính phủ

Kinh phí đào
tạo lưu học
sinh nước

ngoài ở Việt
Nam và đào
tạo lưu học

sinh Việt Nam
ở nước ngoài

diện Hiệp
định; kinh phí
thực hiện Đề

án đào tạo, bồi
dưỡng ở nước
ngoài theo các
Đe án đã được

Thủ tướng
Chính phủ phê
duyệt; kinh phí

đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ,

công chức

Kinh phí thực hiện
các nhiệm vụ khoa
học, công nghệ, đổi

mới sáng tạo và
chuyển đổi số để
thực hiện Nghị

quyết số 57-NQ/TW
của Bộ Chính trị về
đột phá phát triên
khoa học, công

nghệ, đôi mới sáng
tạo và chuyển đổi số

quốc gia, Nghị
quyết so

193/2025/QH15 của
Quốc hội về thí

điểm một số cơ chế,
chính sách đặc biệt

tạo đột phá phát
triến khoa học, công
nghệ, đối mới sáng

tạo và chuyển đổi số
quốc gia; kinh phí

thực hiện các nhiệm
vụ hợp tác khoa học
kỹ thuật với một số
nước theo Hiệp định
hoặc Nghị định thư

Kinh phí các hoạt động
phục vụ công tác y tế dự
phòng (2); kinh phí hoạt

động chỉ đạo tuyến,
hướng dẫn hỗ trợ chuyên

môn, chuyển giao kỹ
thuật, luân phiên cán bộ

chuyên môn từ bệnh viện
tuyến trên về hỗ trợ các
bệnh viện tuyến dưới
nhằm nâng cao chất

lượng khám, chữa bệnh
đã được duyệt; kinh phí
khám bệnh, chữa bệnh,

chăm sóc cho bệnh nhân
Tâm thần, Phong, Lao tại

các cơ sở y tế

Kinh phí hoạt
động phục vụ

phiên tòa;
kinh phí hoạt
động điều tra,

thực hành
quyền công tố

và kiểm sát
hoạt động tư
pháp của cơ

quan kiểm sát
nhân dân;

kinh phí giám
định phục vụ
hoạt động của

cơ quan tư
pháp, thanh

tra, kiểm toán;
kinh phí hoạt

động của đoàn
Hội thẩm,

kinh phí tạm
ứng cưỡng

chế thi hành
án, tiêu hủy

tang vật, kinh
phí thừa phát
lại; kinh phí

thực hiện hoà
giải, đổi thoại
theo Luật Hoà
giải, đối thoại

tại Toà án;
kinh phí bồi
thường thiệt

hại... (3)

Kinh phí
sự

nghiệp
thực

hiện các
Chương

trình
mục tiêu
quốc gia

Kinh phí
mua gạo
xuất cấp
theo các
Quyết

định của
Thủ

tướng
Chính
phủ

Kinh phí
thực hiện

các
nhiệm vụ
đã hoàn
thành

hoặc đã
phát sinh
nghĩa vụ

thanh
toán hợp

pháp
trước
ngày

Chính
phủ ban

hành
Nghị

quyết này

Kinh phí thực
hiện các gói
thầu đã phát
hành thông

báo mời thầu
hoặc phát hành
hồ sơ yêu cầu,

gửi dự thảo
hợp đồng

trước ngày
Chính phủ ban

hành Nghị
quyết này theo
đúng quy định

pháp luật,
không cập

nhật được giá
gói thầu để

thực hiện tiết
kiệm chi và
tiếp tục thực

hiện trong năm
2026A B 1 2=3+…16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(1-2)*5%

Tổng cộng
I Tổng cộng 207.930 199.837 2.052 89.535 93.837 0 350 0 0 0 0 10 0 0 11.112 2.941 405
I Nguồn KP tự chủ 86.408 82.106 1.659 74.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.476 150 215

I.1 Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 68.723 65.406 939 60.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.136 150 166
Trường MN Phổ Văn 4.107 3.926 56 3.599 271 9
Trường MN Phổ Thuận 4.941 4.723 67 4.330 326 11
Trường MN Phổ An 5.249 4.937 71 4.602 264 16
Trường MN Phổ Quang 5.074 4.767 69 4.451 247 15
Trường TH Phổ Văn 6.333 6.009 85 5.559 365 16
Trường TH Phổ Thuận 5.984 5.679 81 5.248 350 15
Trường TH Phổ Quang 6.403 6.110 87 5.613 345 65 15
Trường TH Phổ An 5.629 5.388 78 4.923 302 85 12
Trường THCS Phổ Thuận 5.234 4.999 72 4.574 353 12
Trường THCS Phổ Quang 6.427 6.099 89 5.615 395 16
Trường THCS Phổ An 7.891 7.564 108 6.906 550 16
Trường THCS Phổ Văn 5.451 5.205 76 4.761 368 12

I.2 Chi quản lý hành chính 11.247 10.676 618 9.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 0 29
Văn phòng Đảng uỷ phường 3.478 3.287 179 2.818 290 10
UBMT TQVN phường 1.346 1.277 81 1.046 150 3
Văn phòng HĐND và UBND
phường

2.716 2.552 197 2.165 190 8
Phòng Văn hoá - Xã hội 1.433 1.376 76 1.210 90 3
Phòng Kinh tế , Hạ tầng và Đô thị
phường

1.568 1.527 30 1.347 150 2
Trung tâm phục vụ Hành chính
công phường

706 657 55 542 60 2
I. 3 Sự nghiệp y tế 5.284 4.924 73 4.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 0 18

Trạm y tế phường 5.284 4.924 73 4.496 355 18
I. 4 Chi sự nghiệp kinh tế 1.154 1.100 29 1.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 3

Trung tâm Cung ứng Dịch vụ
công phường

757 703 29 619 55 3
Phòng Kinh tế , Hạ tầng và Đô thị
phường

397 397 397 0
II Nguồn KP không tự chủ 121.522 117.730 393 14.714 93.837 0 350 0 0 0 0 10 0 0 5.635 2.791 190

II.1 Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 13.189 12.919 108 7.235 5.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 0 14
Trường MN Phổ Văn 140 140 140 0
Trường MN Phổ Thuận 183 183 183 0
Trường MN Phổ An 220 220 220 0
Trường MN Phổ Quang 175 175 175 0
Trường TH Phổ Văn 106 106 106 0
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Trường TH Phổ Thuận 73 73 73 0
Trường TH Phổ Quang 69 69 69 0
Trường TH Phổ An 49 49 49 0
Trường THCS Phổ Thuận 318 318 318 0
Trường THCS Phổ Quang 475 475 475 0
Trường THCS Phổ An 551 551 551 0
Trường THCS Phổ Văn 410 410 410 0
Phòng Văn hoá - Xã hội 2.084 1.814 1.339 475 14
Nguồn chưa phân bổ 8.336 8.336 108 7.235 993 0

II. 2 Sự nghiệp y tế 192 192 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trạm y tế phường 192 192 192 0

II. 3 Chi quản lý hành chính 9.981 9.195 0 7.287 179 0 350 0 0 0 0 0 0 0 1.379 0 39
Văn phòng Đảng uỷ phường 2.926 2.665 2.244 421 13
UBMT TQVN phường 2.235 2.105 1.945 160 7
Văn phòng HĐND và UBND
phường 3.703 3.463 2.768 350 345 12

Phòng Văn hoá - Xã hội 763 653 263 390 6
Phòng Kinh tế , Hạ tầng và Đô thị
phường 219 199 179 20 1
Trung tâm phục vụ Hành chính
công phường 135 110 67 43 1

4 Chi sự nghiệp phát thanh 274 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 5
Trung tâm Cung ứng Dịch vụ
công phường 274 182 182 5

5 Sự nghiệp văn hoá thông tin 465 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 5
Phòng Văn hoá - Xã hội 60 30 30 2
Trung tâm Cung ứng Dịch vụ
công phường 405 360 360 2

6 Sự nghiệp thể thao 261 256 256 0
Trung tâm Cung ứng Dịch vụ
công phường 261 256 256 0

8 Chi đảm bảo xã hội (kể cả cán
bộ xã nghỉ việc)

85.842 85.714 0 0 85.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 6

Phòng Văn hoá xã hội 85.687 85.559 85.169 390 6

Phòng Kinh tế , Hạ tầng và Đô thị
phường 155 155 155 0

9 Chi An ninh 1.044 825 204 150 471 11
10 Chi quốc phòng 817 666 81 130 455 8
11 Chi sự nghiệp kinh tế 8.397 6.754 0 0 2.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052 2.749 82

Phòng Kinh tế , Hạ tầng và Đô thị
phường 6.231 4.956 2.953 544 1.459 64

Phòng Văn hoá - Xã hội 15 8 8 0

Ban An toàn GT 100 50 50 3

Trung tâm Cung ứng Dịch vụ
công phường

2.051 1.740 450 1.290 16
12 Chi sự nghiệp môi trường 701 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 18

Phòng Kinh tế , Hạ tầng và Đô thị
phường 601 300 300 15

Ủy ban MTTQ phường 100 50 50 3
13 Chi khác ngân sách 359 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 266 42 2

Phòng Văn hoá - Xã hội 78 58 16 42 1
Văn phòng HĐND và UBND
phường 281 260 10 250 1

Nguồn thu phí được khấu trừ
để lại theo quy định của pháp
luật phí, lệ phí
Nguồn thu sự nghiệp, thu khác
được để lại

Ghi chú: 
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(1) Bao gồm: kinh phí tinh giản biên chế; học bổng, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên; chi hỗ trợ nhân sỹ khó khăn; tiền ăn, tiền thưởng theo chế độ quy định, tiền thuê chuyên gia, tiền công và các khoản chi cho con người khác; tiền công và các khoản chi cho con người của các cuộc điều tra
thống kê, thực hiện các chính sách về bảo vệ và phát triển rừng; các khoản phụ cấp đặc thù của từng ngành kể cả bằng tiền và hiện vật; kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí theo chế độ quy định; quỹ nhuận bút, giải thưởng văn học, nghệ thuật...

(2) Kinh phí các hoạt động phục vụ công tác y tế dự phòng (phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, các nhiệm vụ đặc thù chuyên môn cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, an toàn thực phẩm, công tác dân số, các nhiệm vụ mua vắc xin, kiểm nghiệm thuốc, nước, dược phẩm…); kinh phí hoạt động chỉ đạo
tuyến, hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cán bộ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đã được duyệt; kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc cho bệnh nhân Tâm thần, Phong, Lao tại các cơ
sở y tế;(3) Kinh phí phí thực hiện Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục Toà án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và cơ sở cai nghiện bắt buộc; kinh phí thực hiện Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các
biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân; kinh phí hỗ trợ phục vụ cho công tác họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện do Tòa án thực hiện theo quy định của Bộ Luật Hình sự sửa đổi; kinh phí hỗ trợ thi hành án tử hình;
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